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	Chủ đề /Mức độ nhận thức
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng (30%)

	
	
	
	Cấp độ thấp
(20%)
	Cấp độ cao
(10%)

	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần, Hồ
	Biết được những nét chính về tình hình chính trị thời Trần.

	Mô tả được sự thành lập nhà Trần.

	Đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên.
	

	Số câu: 3
Số điểm:3 
Tỉ lệ: 30%
	[bookmark: _Hlk121521843]TN:1 câu
0,5 đ
5%
	TN:1 câu
0,5 đ
5%
	TL:1 câu
2 đ
20%
	

	Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	 
	



	

	Số câu: 2
Số điểm: 2,5 
Tỉ lệ: 25%
	TL:1 câu, TN: 1 câu
2,5 đ
25%
	
	
	

	Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)
	
	- Nhận biết được tình hình kinh tế thời Lê sơ.
- Hiểu được sự quyết tâm của nhà Lê sơ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.
	
	


	Số câu: 2
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15%
	
	TL:1 câu, TN: 1 câu 
1,5đ
15%
	
	

	Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-Ma-Dôn
	Biết rừng A-ma-dôn nằm ở những nước nào.

	
	
	





	Số câu: 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5%
	TN:1câu
0,5 đ
5%
	
	
	

	Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam cực
	Biết được châu lục nào lạnh nhất trên Trái Đất.

	
	
	Chứng minh châu Nam Cực có vị trí đặc biệt.


	Số câu: 2
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15%
	TN:1 câu
0,5 đ
5%
	
	
	TL:1 câu
1 đ
10%

	Bài 23. Thiên nhiên châu Nam cực
	
	Đặc điểm nổi bật của địa hình bề mặt châu Nam Cực.
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
	
	TL:1 câu
1 đ
10%
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu: 5
Số điểm: 4
Tỉ lệ 40%
	Số câu: 4
Số điểm:  3
Tỉ lệ 30%
	Số câu:  1
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%
	Số câu:  1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%



















ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
Câu 1: Ý nào dưới đây không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ XII?
A. Cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu.
B. Thế lực họ Trần ngày càng lớn mạnh trong triều đình.
C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng.
D. Vua Lê Long Đĩnh mất, các nhà sư và đại thần trong triều đã suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
Câu 2: Chủ trương “binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông” để xây dựng và phát triển quân đội được thực hiên dưới triều đại nào ở nước ta?
A. Nhà Hồ.                                           		 B. Nhà Lý.
C. Nhà Đinh.                                         		D. Nhà Trần.
Câu 3: Ai là người đã đóng giả làm Lê Lợi để nhử địch, cứu chủ tướng khỏi bị truy sát, giải vây cho cuộc khởi nghĩa?
A. Lê Lai.				                      B. Lê  Hoàn
C. Lý Thường Kiệt.					 D. Trần Quốc Tuấn. 
Câu 4: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ?..... Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”. Lời căn dặn trên của vua Lê Thánh Tông dành cho Thái bảo Lê Cảnh Huy phản ánh điều gì?
A. Chính sách đại đoàn kết dân tộc của nhà Lê sơ.
B. Chính sách ngoại giao mềm dẻo của triều Lê sơ.
C. Chính sách khôi phục và phát triển nông nghiệp.
D. Ý chí cương quyết bảo vệ biên giới lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.
Câu 5: Bra-xin chiếm bao nhiêu % tỉ lệ diện tích rừng A-ma-dôn?
A. 3%.                          B. 7%.                    C. 13%.                        D. 60%.
Câu 6: Châu lục nào lạnh nhất trên Trái Đất?
A. Châu Á                                                     B. Châu Mỹ
C. Châu Nam Cực.                                        D. Châu Đại Dương.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày tóm tắt diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động và Chi Lăng – Xương Giang trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427).
Câu 2: (1,0 điểm) Tình hình kinh tế thời Lê sơ có những điểm gì nổi bật?
Câu 3: (2,0 điểm) Từ kiến thức đã học, em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên.
Câu 4: (1,0 điểm) Vận dụng kiến thức đã học, hãy chứng minh châu Nam Cực có vị trí đặc biệt.
Câu 5: (1,0 điểm) Địa hình bề mặt châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?

…..HẾT…..






























[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	D
	D


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	Diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động và Chi Lăng – Xương Giang trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427):
- Tháng 11/1426, Vương Thông chỉ huy viện binh kéo đến Đông Quan, mở cuộc tấn công đánh vào Cao Bộ (Chương Mỹ, Hà Nội). Nghĩa quân bố trí mai phục ở Tốt Động và Chúc Động.
- Quân Minh rơi vào trận địa, bị phục kích, tổn thất nặng nề. Nghĩa quân thừa thắng, vây hãm Đông Quan và giải phóng nhiều châu, huyện.
- Tháng 10/1427, vua Minh lệnh cho Liễu Thăng và Mộc Thạnh dẫn 15 vạn quân chia thành 2 ngả, tiến vào nước ta cứu viện cho Vương Thông.
- Tại Chi Lăng, quân Minh rơi vào trận địa phục kích của nghĩa quân, Liễu Thăng bị chém đầu. Số quân còn lại rút chạy về Xương Giang, cũng bị truy đuổi và tiêu diệt. Nghe tin Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạnh vội vã cho quân rút về nước.
	

0,5


0,5


0,5



0,5

	Câu 2
(1 điểm)
	Tình hình kinh tế thời Lê sơ có những điểm nổi bật:
- Nông nghiệp: Nhà Lê Sơ ban hành nhiều chính sách tiến bộ. Nhờ vậy, nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân ổn định.
- Thủ công nghiệp: các làng nghề thủ công phát triển theo hướng chuyên nghiệp; triều đình còn lập ra Cục bách tác - chuyên việc đúc tiền, đúc vũ khí, đóng thuyền, may mũ áo cho vua quan…
+ Thương nghiệp: giao thương với nước ngoài tấp nập, nhưng thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán ở cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ. Những mặt hàng được thương nhân nước ngoài ưa chuộng là sành, sứ, vải, lụa, lâm sản quý.
	

0,5



0,25


0,25

	Câu 3
(2 điểm)
	Đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên:
- Là vị chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần
 - Đưa ra những chủ trương, kế sách đúng đắn, là điều kiện kiên quyết dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến.
 - Khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc soạn thảo “Hịch tướng sĩ”.
  - Giải quyết những bất hòa trong vương triều Trần, tạo nên sự đoàn kết dân tộc.
	

0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 5
(1 điểm)
	 Chứng minh châu Nam Cực có vị trí địa lí đặc biệt:
- Châu Nam Cực nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam, đại bộ phận lãnh thổ nằm trong phạm vi của vòng cực Nam
- Châu Nam Cực nằm cách xa các châu lục khác, được bao bọc xung quanh bởi các biển và đại dương. 
	
0,5

0,5


	[bookmark: _Hlk121523811]Câu 6
(1 điểm)
	Địa hình bề mặt châu Nam Cực có đặc điểm nổi bật:
- Gần như toàn bộ địa hình châu Nam Cực được bao phủ bởi lớp băng dày. Với lớp băng bao phủ đó, độ cao trung bình của bề mặt lục địa Nam Cực đạt tới 2040m, là lục địa cao nhất Địa Cầu.
- Lớp phủ băng làm cho bề mặt châu lục trở nên bằng phẳng, tạo thành các cao nguyên băng rộng lớn, có dạng như những chiếc khiên khổng lồ. Ở phần trung tâm địa hình cao, càng đi ra ngoài rìa càng thấp dần. 
	

0,5


0,5










